
KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ 

về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế ban hành Kế 

hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023; 

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh năm 2022 và dự báo tình hình dịch bệnh năm 

2023 với nhiều nguy cơ, thách thức như: sự xuất hiện trở lại của cúm A(H5N1) tại 

Campuchia, bệnh Marburg tại khu vực Châu Phi; tình hình dịch COVID-19 và các 

bệnh truyền nhiễm khác vẫn còn nhiều diễn biến khó lường trong bối cảnh nhu cầu 

giao thương, du lịch tăng cao cùng với thời tiết thay đổi bất thường; tỷ lệ tiêm vắc 

xin tiêm chủng mở rộng chưa đạt như mong muốn, bệnh sốt xuất huyết cũng có khả 

năng gia tăng với dự báo mùa mưa đến sớm; việc sử dụng thực phẩm, thói quen ăn 

thức ăn chưa nấu chín tại một số nhóm người tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến gia tăng số 

nhiễm bệnh ký sinh trùng truyền qua thức ăn và gây ra gánh nặng bệnh tật tại cộng 

đồng.  

Thực hiện Công văn số 1422/VP-VX ngày 22/3/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 

năm 2023; Theo Tờ trình số 11/TTr-KSBT ngày 03/4/2023 của Trung tâm kiểm soát 

Bệnh tật về dự thảo Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 cùng với 

mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung 

bình năm giai đoạn 2016-2020; khống chế kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh 

bùng phát để góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển 

kinh tế, xã hội tỉnh nhà. Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền 

nhiễm năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch, 

giảm số mắc và tử vong. 

- Hạn chế tác động của dịch bệnh ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Chủ động, tích cực, kịp thời, triệt để trong hoạt động phòng, chống dịch. 

- Thực hiện việc phối hợp liên ngành và huy động xã hội trong phòng, chống 

dịch, bệnh truyền nhiễm; lồng ghép các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

vào các chương trình phát triển kinh tế, xã hội. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Mục tiêu 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 26/KH-SYT 

 

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 4 năm 2023 
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1.1. Mục tiêu chung 

- Giảm 5-10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình 

hàng năm giai đoạn 2016-2020; khống chế kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh 

bùng phát để góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân và phát 

triển kinh tế, xã hội. Đồng thời duy trì thành quả của hoạt động tiêm chủng mở rộng 

và tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, 

dịch bệnh mới nổi trên thế giới, kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn từ xa, từ 

sớm, khống chế không để dịch, bệnh xâm nhập và bùng phát trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

- Triển khai linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nói 

chung, dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, dịch bệnh COVID-19 nói riêng theo đúng 

tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo an sinh xã hội và an toàn cho người dân. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch 

không để dịch bệnh bùng phát, giảm thiểu tối đa số mắc và tử vong do các bệnh truyền 

nhiễm; hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. 

- Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nhận định tình hình dịch cho lực 

lượng làm công tác phòng, chống dịch tại các tuyến; Nâng cao năng lực của cán bộ 

tham gia công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng. 

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận 

thức, thay đổi hành vi của người dân về vệ sinh phòng bệnh; chú trọng hoạt động 

truyền thông nguy cơ phòng chống dịch bệnh, hình thức truyền thông trực tiếp. 

- Triển khai tiêm chủng các vắc xin phòng bệnh như: Chương trình tiêm chủng 

mở rộng, tiêm vắc xin phòng COVID-19, …đảm bảo tỷ lệ bảo phủ theo chỉ đạo của 

Bộ Y tế. Nâng cao chất lượng công tác bảo quản vắc xin. 

- Tiếp tục tăng cường hoạt động phòng chống dịch COVID-19, thực hiện giám 

sát phát hiện sớm để xử lý ổ dịch kịp thời, đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 để chủ động phòng chống bệnh, dịch. Hạn chế tối đa chuyển nặng và tử vong. 

- Tăng cường năng lực, đảm bảo trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị 

y tế, vật tư y tế phòng hộ cho nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch. Đảm bảo 

cung ứng đầy đủ bơm kim tiêm và vật tư tiêm chủng. 

- Huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, 

đoàn thể trong việc phối hợp chung tay phòng, chống các dịch, bệnh truyền nhiễm. 

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các Sở, ban, ngành nhằm triển khai 

có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương. 

2. Chỉ tiêu chuyên môn 

2.1. Chỉ tiêu chung 

- Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh. 

- Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho 

trẻ dưới 1 tuổi đạt 99% quy mô cấp xã. 

- 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời. 

- 100% cán bộ làm công tác thống kê báo cáo bệnh truyền nhiễm được tập huấn 

về giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng và 

hướng dẫn sử dụng báo cáo bằng phần mềm qua mạng internet. 

- 100% đảm bảo trang thiết bị phòng hộ cho đội ngũ cán bộ phòng, chống 

dịch. 

- 100% cán bộ tham gia công tác tiêm chủng được tập huấn an toàn tiêm chủng. 
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- 100% nhân viên y tế làm việc tại các khoa khám bệnh, khoa nội, truyền nhiễm 

được tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị. 

- Đảm bảo công tác giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch và 

tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống phòng chống bệnh ký sinh trùng 

thường gặp trên phạm vi toàn tỉnh. 

2.2. Chỉ tiêu cụ thể  

2.2.1. Dịch COVID-19 

- 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát 

trong cộng đồng. 

- Đảm bảo tỷ lệ người dân trên địa bản tỉnh được bảo vệ bằng vắc xin phòng 

COVID-19 theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Đảm bảo công tác thu dung và điều trị ở các cơ sở y tế để giảm thiểu tối đa 

nguy cơ bệnh chuyển nặng và tử vong. 

2.2.2. Các bệnh Ebola, MERS-CoV, Cúm A (H7N9)  

- Hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập.  

- Xử lý kịp thời, không để dich bệnh lây lan trong cộng đồng. 

2.2.3. Bệnh cúm A, Đậu mùa khỉ, Viêm gan cấp không rõ nguyên nhân, sốt 

xuất huyết do vi rút Marburg và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi khác  

100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế tối đa xâm nhập và lây lan.  

2.2.4. Bệnh sốt xuất huyết (SXH) 

- Không để dịch lớn xảy ra. 

- Số mắc/100.000 dân: giảm 5% so với năm 2022. 

- Khống chế tỉ lệ chết/mắc SXHD <0,09%. 

- Khống chế tỉ lệ chết/mắc do SXHD nặng < 1%. 

- Tỷ lệ ca lâm sàng được xét nghiệm định tuýp vi rút: 3%. 

- Tỷ lệ xã của tỉnh thực hiện giám sát dịch tễ chủ động ≥ 15%. 

- Tỷ lệ xã có mạng lưới cộng tác viên (CTV) và hoạt động diệt lăng quăng tại 

hộ gia đình ≥ 2%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình tại xã có cộng tác viên được cung cấp kiến thức phòng chống 

dịch, cam kết không có lăng quăng trong hộ gia đình ≥ 95%. 

- Tỷ hộ gia đình tại xã có cộng tác viên kiểm tra định kỳ không có lăng quăng 

trong nhà ≥ 80%. 

- Tỷ lệ ổ dịch được phát hiện sớm và xử lý triệt để ≥ 95%. 

- Tỷ lệ ấp, xã nguy cơ thực hiện triển khai chiến dịch DLQ + phun hóa chất chủ 

động diện rộng ≥ 95%. 

- Duy trì giám sát trọng điểm SXHD, Zika và Chikungunya tại huyện Trần Đề, 

thị xã Vĩnh Châu và huyện Thạnh Trị. 

- Tỷ lệ xã có hồ cá và đảm bảo đủ nguồn cá trong xử lý ổ dịch ≥ 80%. 

2.2.5. Bệnh sốt rét 

- Tỷ lệ mắc: <2,5/100.000 dân. 

- Tỷ lệ tử vong: ≤ 0,02/100.000 dân. 

- Củng cố các yếu tố bền vững, phòng ngừa sốt rét quay trở lại sau loại trừ. 
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- Duy trì 27 điểm kính. Duy trì 3 điểm làm mồi và bắt muỗi đêm. 

- Số trường hợp mắc sốt rét nội địa 0. 

- Số trường hợp mắc sốt rét ngoại lai 20. 

- 100% ca mắc sốt rét được điều trị. 

- Làm xét nghiệm ≥ 95%. 

- Dân số được bảo vệ tẩm mùng ≥ 95%. 

2.2.6. Bệnh dại 

- Không để xảy ra dịch. 

- Khống chế ≤ 1 trường hợp tử vong. 

2.2.7. Bệnh tay chân miệng và các bệnh lây lan qua đường tiêu hoá 

- Giảm 5% số ca mắc bệnh tay chân miệng so với trung bình 2016-2020. 

- Tỷ lệ mắc tay chân miệng: < 100/100.000 dân. 

- Tỷ lệ tử vong tay chân miệng: < 0,05%. 

- 98% số ổ dịch và ca tái phát tay chân miệng được phát hiện, điều tra và xử lý 

đúng quy trình. Ít nhất 30% được tuyến huyện giám sát lại sau xử lý. 

- 98% bệnh nhân tay chân miệng từ cấp độ 2b trở lên được lấy mẫu bệnh phẩm 

làm xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. 

- 100% ca nghi tả, lỵ trực trùng được giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời, 

không để dịch bệnh xảy ra, lan rộng. 

- 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh lây qua đường tiêu hóa được phát hiện 

và xử lý kịp thời. 

2.2.8. Bệnh sởi, Rubella  

- Tỷ lệ mắc < 40/100.000 dân. 

- Tỷ lệ tử vong < 0,1%. 

2.2.9. Bệnh ho gà, bạch hầu, viêm não Nhật Bản B và các bệnh truyền nhiễm 

khác trong Chương trình tiêm chủng mở rộng:  

- Giảm 5% so với trung bình giai đoạn 5 năm 2016 - 2020. 

- Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh (số mắc UVSS 

< 1/1.000 trẻ đẻ sống). 

2.2.10. Hoạt động tiêm chủng 

- Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 99%. 

- Tỷ lệ trẻ tiêm mũi sởi 2 đạt trên 95%. 

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm vắc xin VGB trong vòng 24 giờ đầu sau sinh trên 80%. 

- Các chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt trên 95%. 

- Tăng cường quản lý và đảm bảo công tác thực hiện an toàn tiêm chủng của 

các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. 

- Đảm bảo chất lượng dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin. 

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát và khống chế không để các bệnh có 

vắc xin bảo vệ bệnh lan rộng thành dịch. Duy trì thành quả thanh toán bại liệt và loại 

trừ uốn ván sơ sinh. 

2.2.11. Ký sinh trùng, côn trùng – viết chỉ tiêu 

- Xây dựng bản đồ dịch tễ một số bệnh ký sinh trùng thường gặp trong năm 2023. 
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- Tẩy giun 1-2 lần/năm cho các đối tượng ưu tiên (lồng ghép các chương trình 

chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dinh dưỡng và nông thôn mới để thực hiện, báo cáo). 

3. Giải pháp hoạt động phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm 

3.1. Tổ chức, chỉ đạo điều hành 

- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, từng bước đảm bảo đủ số 

lượng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhân viên y tế các tuyến; thực hiện các chế 

độ chính sách đãi ngộ phù hợp, triển khai Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15 

tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với 

các cơ sở y tế công lập. 

- Chỉ đạo tổ chức triển khai chủ động, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh 

truyền nhiễm, nhất là với dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới 

nổi (đậu mùa khỉ, cúm gia cầm...) với tinh thần và giải pháp là “Sớm một bước, cao 

hơn một mức”, không để xảy ra dịch chống dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người 

dân; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm đạt các mục tiêu, chỉ tiêu theo 

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành 

Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi là Nghị quyết 38/NQ-CP). 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bố trí kinh phí đảm 

bảo cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh chủ động của tỉnh, các huyện, thị xã, 

thành phố khi chưa có dịch và khi có dịch xảy ra. 

- Hướng dẫn, tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các xã, phường, thị trấn thực 

hiện công tác phòng, chống dịch; báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn theo quy 

định. Kiện toàn đội cơ động đáp ứng nhanh tại tất cả các tuyến sẵn sàng đáp ứng khi 

có dịch xảy ra. 

- Bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc, vật tư hóa chất, khu 

cách ly,... sẵn sàng triển khai công tác phòng, chống dịch lây qua đường tiêu hóa. 

3.2. Chuyên môn kỹ thuật 

3.2.1. Các hoạt động chính 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống giám sát. Chủ động theo 

dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; thường xuyên phân tích đánh giá, dự báo 

tình hình dịch. 

- Tổ chức đồng bộ hệ thống giám sát từ tuyến tỉnh tới tuyến cơ sở, đa dạng loại 

hình giám sát (thường quy, trọng điểm, dựa vào sự kiện ...). Thường xuyên giám sát 

dịch bệnh tại các cơ sở điều trị và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp 

mắc bệnh truyền nhiễm để kịp thời khoanh vùng, xử trí. 

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm để chủ động triển 

khai các biện pháp phòng bệnh dịch lây từ động vật sang người; dịch bệnh truyền 

qua thực phẩm. 

- Phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, y tế tư nhân, y tế cơ 

quan, trường học, đặc biệt mạng lưới cộng tác viên y tế - dân số trong việc phát hiện, 

thông tin, báo cáo kịp thời ca bệnh dịch để tổ chức xử lý dịch triệt để và huy động 

hiệu quả sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch. 

- Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất xử lý dịch. 

Không để xảy ra tình trạng thiếu hóa chất vật tư trong các hoạt động phòng và chống dịch. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, thu thập, quản lý, thống kê số 

liệu dịch bệnh, tiêm chủng và các hoạt động phòng, chống dịch để phục vụ thông tin 

báo cáo đầy đủ, kịp thời. 

3.2.2. Dịch COVID-19 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-38-nq-cp-2022-chuong-trinh-phong-chong-dich-covid19-507012.aspx
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Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 14/7/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 

17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng. 

- Tiếp tục bám sát, cập nhật diễn biến dịch bệnh trong nước và trên thế giới; kịp 

thời tham mưu, ban hành các văn bản điều chỉnh, quy định, hướng dẫn, chỉ đạo đôn 

đốc các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19. 

- Triển khai Phương án bảo đảm công tác y tế với các tình huống có thể xảy ra 

của dịch bao gồm tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn, dịch COVID-19 

bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống 

công bố dịch kết thúc khi WHO có khuyến cáo. 

- Triển khai hiệu quả kế hoạch tiêm vắc xin năm 2023; đẩy nhanh tiến độ tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và cập nhật hướng 

dẫn tiêm chủng cho các nhóm đối tượng theo khuyến cáo của WHO. 

- Chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp 

người từ nước ngoài trở về và tại các cơ sở y tế; thực hiện giải trình tự gen, phát hiện 

sớm các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2. 

- Khi tình hình dịch bệnh tạm ổn tiến hành giải thể các bệnh viện dã chiến điều 

trị COVID-19, tiếp tục duy trì mô hình “Bệnh viện tách đôi” ở các cơ sở điều trị.  

3.2.3. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác  

- Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; 

các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong mùa lễ hội đầu năm và tại 

các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội; phòng, chống dịch trong và sau thiên tai, bão 

lụt và các chương trình cộng đồng chung tay phòng, chống dịch. 

- Chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; thường xuyên phân 

tích, đánh giá, dự báo tình hình dịch; chuẩn bị phương án, kịch bản ứng phó với các 

cấp độ dịch và thực hiện hiệu quả mục tiêu ngăn chặn nguồn lây xâm nhập từ bên 

ngoài; duy trì, củng cố mạng lưới giám sát phát hiện sớm, khoanh vùng, dập dịch kịp 

thời khi phát hiện. 

- Tăng cường triển khai giám sát thường xuyên, giám sát trọng điểm, giám sát 

dựa vào sự kiện và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 

số 17/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát 

và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

- Kịp thời khoanh vùng xử lý, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguồn gốc và chủng 

vi rút để có biện pháp đáp ứng nhanh chống, kịp thời và phù hợp. 

3.2.4. Hoạt động tiêm chủng 

- Duy trì thành quả phòng chống dịch bệnh bằng vắc xin thông qua hoạt động 

tiêm vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. 

- Tăng cường rà soát đối tượng để thực hiện tiêm bù và tiêm vét cho các đối 

tượng còn thiếu mũi.  

- Tiếp tục cập nhật các hướng dẫn chuyên môn, các văn bản chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ Y tế về đảm bảo an toàn tiêm chủng, tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao 

tỷ lệ tiêm chủng. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tiêm chủng cho trẻ các 

loại vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng và tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Rà soát hoạt động của hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin của các 

tuyến. Xây dựng kế hoạch hoạt động đầu từ nâng cấp dây chuyền lạnh bảo quản vắc 

xin trên địa bàn tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-17-2019-tt-byt-huong-dan-giam-sat-va-dap-ung-voi-benh-dich-benh-truyen-nhiem-418884.aspx
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- Dự trù, điều phối và cung ứng đầy đủ vắc xin trong chương trình tiêm chủng. 

- Tăng cường hoạt động theo dõi, giám sát và thực hiện chia sẻ thông tin, phân 

tích các trường hợp phản ứng bất lợi sau tiêm chủng và tai biến nặng sau tiêm. 

- Tăng cường công tác quản lý đối tượng bằng Hệ thống thông tin tiêm chủng 

quốc gia và Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

3.3. Công tác đào tạo tập huấn 

- Thường xuyên cập nhật các quy định, quy trình về giám sát, xử lý dịch, phác 

đồ điều trị các bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhập, công tác an toàn tiêm chủng và 

tiến hành tổ chức đào tạo cho các bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch và tiêm 

chủng trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao năng lực cán bộ y tế các tuyến về công tác phòng chống dịch, tiêm 

chủng, xét nghiệm, hệ thống quản lý trong công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm 

và tiêm chủng mở rộng...  

- Nâng cao năng lực đội ngũ cộng tác viên những kiến thức trong giám sát, phát 

hiện bệnh dịch; công tác khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm và trang bị 

kỹ năng truyền thông phòng, chống dịch cho cộng đồng. 

3.4. Công tác xét nghiệm 

- Phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện để tiến hành lấy mẫu bệnh truyền nhiễm 

theo đúng quy định. 

- Tiếp tục duy trì và củng cố phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp 2. 

- Bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị trong công tác xét nghiệm. 

- Thực hiện các xét nghiệm theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phòng chống 

dịch của địa phương. 

- Thực hiện công tác bảo quản và vận chuyển đến các Viện khu vực để thực 

hiện xét nghiệm và báo cáo kết quả theo đúng quy định. 

3.5. Công tác vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

người dân, cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường, duy trì các 

hành vi vệ sinh cá nhân đặc biệt là hành vi rửa tay với xà phòng tránh bệnh truyền nhiễm. 

- Duy trì thường xuyên hoạt động vệ sinh môi trường để chủ động phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Tổ chức các đợt hoạt động tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh 

trong dịp lễ hội hoặc tập trung đông người, Tết Nguyên đán; vệ sinh môi trường sau 

mưa, lũ; vệ sinh môi trường trong trường học; tổ chức các chiến dịch thu gom phế 

thải, phế liệu phòng chống dịch bệnh viêm não vi rút, sốt xuất huyết trước, trong mùa 

dịch... Thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đối với 

các dịch bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Đảm bảo dữ trữ đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị xử lý môi trường theo 

quy định hiện hành khi có dịch bệnh xảy ra. 

3.6. Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ  

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống dịch 

bệnh truyền nhiễm, nâng cao kiến thức người dân hướng đến thay đổi hành vi cá 

nhân có lợi cho sức khỏe; tuyên truyền vận động người dân thực hiện thông điệp “2K 

+ vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”. 

- Tăng cường truyền thông đến người dân và cộng đồng về phòng chống bệnh 

truyền nhiễm, bệnh dịch và tiêm chủng phòng bệnh, chú trọng các nhóm đối tượng 

đặc thù (trường học, khu công nghiệp, nhà trọ, người nhập cảnh...) để vận động người 
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dân chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng. 

- Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh truyền 

nhiễm và các hoạt động phòng, chống; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại 

chúng, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời cung cấp thông tin chính xác, 

kịp thời khi xảy ra các sự cố, tai biến trong công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm 

chủng; phối hợp các cơ quan có trách nhiệm xử lý kịp thời tin đồn, tin giả liên quan 

đến công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng. 

- Sử dụng đa dạng tất cả các loại hình truyền thông trong Truyền thông phòng, 

chống dịch bệnh truyền nhiễm: truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng, truyền thông trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber, Youtube, TikTok, 

Lotus,...); tin nhắn điện thoại; các loại hình truyền thông trên nền tảng Internet. Chú 

trọng truyền thông trên mạng xã hội thông qua các thông điệp hiệu quả cao như: 

Infographic, videoclip, audioclip...; truyền thông qua tin nhắn điện thoại... 

- Thực hiện các hoạt động truyền thông đặc thù với từng bệnh dịch cụ thể. 

- Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền phòng chống dịch theo mùa, các kỳ lễ 

hội, các sự kiện lớn của toàn quốc. 

3.8. Phối hợp liên ngành 

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể nhằm năng cao năng lực đáp 

ứng trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các đơn vị có liên quan để đẩy 

mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. 

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành trong triển khai các hoạt động tiêm chủng 

như Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban ngành khác... 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng và các cơ quan 

báo, đài khác thực hiện công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng. 

3.9. Thông tin báo cáo 

- Thực hiện nghiêm túc việc triển khai báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông 

tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin 

báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

- Cập nhật thông tin báo cáo kịp thời, chính xác qua hệ thống giám sát dựa vào 

sự kiện tại tuyến cơ sở. 

- Báo cáo hoạt động tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Cập nhật dữ liệu trên Hệ thống tiêm chủng quốc gia và Hệ thống tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19. 

3.10. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ 

- Giám sát việc thực hiện các hệ thống trong công tác thống kê báo cáo bệnh 

truyền nhiễm tại các cơ sở điều trị và trạm y tế. 

- Đẩy mạnh việc nhập Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và Hệ thống tiêm 

vắc xin phòng COVID-19. Tiến tới hoạt động cập nhật báo cáo trên hệ thống thông 

tin tiêm chủng quốc gia. 

- Tăng cường công tác làm sạch dữ diệu trên hệ thống tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Nâng cao nâng lực đội ngũ tham gia công tác nhập liệu các hệ thống báo cáo 

bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng. 

3.11. Đảm bảo hậu cần  
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  Căn cứ nhận định diễn biến phức tạp tình hình một số bệnh lưu hành tại tỉnh 

trong thời gian tới như SXHD, tay chân miệng, COVID-19 và một số bệnh mới nổi, 

tái nổi trên thế giới như đậu mùa khỉ, Cúm A (H5N1)… Dự kiến nhu cầu hóa chất, 

trang thiết bị sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống dịch; nhu cầu bơm kim tiêm, 

vật tư tiêm chủng để phục vụ cho hoạt động tiêm chủng thường xuyên năm 2023 

(Đính kèm Phụ lục 1 và 2). 

III. KINH PHÍ  

Theo dự toán kinh phí phòng chống dịch được giao về Sở Y tế tại Quyết định 

số 3334/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc 

giao dự toán chi ngân sách tỉnh cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh sử dụng 

ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2023 và Công văn số 125/STC-NS ngày 

13/01/2023 của Sở Tài chính về việc thông báo số giao dự toán chi ngân sách nhà 

nước năm 2023 đối với Sở Y tế và Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế  

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, cập nhật 

diễn biến dịch và các chỉ đạo, hướng dẫn mới của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai 

tới Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành. 

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn tỉnh, không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Phối hợp với 

các ngành có liên quan tổ chức xử phạt nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân không 

tuân thủ, vi phạm trong lĩnh vực Y tế làm lây truyền dịch bệnh. 

- Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới cũng 

như tại Việt Nam chủ động tham mưu các kế hoạch, phương án đáp ứng với diễn 

biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

- Làm đầu mối phối hợp, chia sẻ nguồn thông tin chính thống về diễn biến tình 

hình dịch bệnh truyền nhiễm với các cơ quan truyền thông, báo chí và các tỉnh lân 

cận. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ có liên quan, trong đó 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị tham mưu chuyên ngành cho Sở Y tế. 

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng có liên quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan báo, đài tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn; về tác hại do dịch bệnh 

gây ra; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;… Qua đó, góp phần làm 

chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn đối với công tác phòng, chống dịch bệnh; kêu gọi, vận động người dân tích 

cực hưởng ứng, tham gia thực hiện. 

- Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan kiểm tra, kịp thời xử lý các 

cá nhân, tổ chức thông tin không đúng sự thật về diễn biến tình hình dịch bệnh trên 

địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. 

3. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp cùng ngành Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, kiểm 

tra và hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động 

vật sang người như: bệnh Cúm gia cầm (thể độc lực cao và chủng vi rút có khả năng 
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lây bệnh cho người), bệnh Dại ở động vật, bệnh Liên Cầu khuẩn lợn (típ2), … tăng 

cường công tác tuyên truyền, xử phạt những trườnghợp vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thú y theo Nghị định số 90/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

- Triển khai tốt việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo phấn đấu đạt tỷ 

lệ tiêm phòng ≥80% so với tổng số đàn; 100% chó, mèo trong diện phải tiêm, đối với 

vùng có dịch phải tiêm đạt 100% tổng đàn. Tổ chức truyền thông cảnh báo sự nguy 

hiểm của bệnh dại tới sức khỏe và tính mạng của người dân qua đó nâng cao nhận 

thức, ý thức của người dân trong việc nuôi và quản lý đàn vật nuôi. 

4. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp cùng ngành Y tế trong việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng 

các vắc xin phòng bệnh cho các nhóm tuổi theo chỉ đạo của Chính phủ cũng như 

của UBND tỉnh; Kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện của các cơ sở giáo dục 

về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường có tổ chức ăn bán trú, nội trú 

cho học sinh. 

- Tuyên truyền, khuyến khích học sinh và cha mẹ học sinh tham gia các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, tiêm vắc xin phòng bệnh. 

5. Đề nghị Sở Tài chính 

- Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn ngân sách nhà nước đảm 

bảo cho kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nói chung, các dịch bệnh 

truyền nhiễm mới nổi, dịch bệnh COVID-19 nói riêng. 

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp đảm 

bảo theo đúng quy định, trong đó có chính sách hỗ trợ các cán bộ tham gia phòng, 

chống dịch. 

6. Đề nghị Các Sở, ban, ngành khác 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp triển khai thực hiện một số hoạt động 

để kịp thời đáp ứng với công tác phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm tại địa 

phương.  

- Chỉ đạo các đơn vị ngành dọc phối kết hợp với ngành Y tế; UBND các huyện, 

thị xã, thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch tại địa phương. 

7. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phối hợp 

cùng cơ quan y tế triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, 

dịch bệnh truyền nhiễm, cũng như triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19, tiêm chủng thường xuyên. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh 

nếu để dịch bệnh lớn xảy ra, lan rộng và kéo dài.  

- Kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

tại địa phương. 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm năm 

2023; chỉ đạo giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch triệt để, sâu sát, nắm chắc tình hình 

dịch bệnh tại địa phương. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra dịch bệnh mà chậm triển 

khai thực hiện các biện phápxử lý, báo cáo,... 

- Phát động chiến dịch vệ sinh môi trường ít nhất 02 lần/năm, huy động sự tham 

gia của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với 

ngành Y tế triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các tuyến. 

- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và 

tiêm chủng mở rộng trên địa bàn.  
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- Chỉ đạo tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các 

cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, 

chống dịch tại cộng đồng.  

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh truyền nhiễm năm 2023; Sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, kinh phí phòng 

chống dịch, nguồn kinh phí hỗ trợ các chương trình dự án đã được UBND tỉnh giao 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 

truyền nhiễm trên địa bàn. 

6. Đề nghị cơ quan Báo, đài 

- Kịp thời đưa các thông tin chính thống về diễn biến tình hình dịch bệnh truyền 

nhiễm trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Sở Y tế thực hiện thông tin, truyền thông về 

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.  

- Kịp thời chuyển tải thông tin đến người dân nhằm nâng cao trách nhiệm trong 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chú trọng truyền thông về lợi 

ích, hiệu quả của tiêm chủng mở rộng và các chiến dịch tiêm vắc xin của tỉnh về hiệu 

quả trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. 

 Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 của Sở 

Y tế tỉnh Sóc Trăng đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện và đề 

nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Y tế 

để triển khai kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản hồi 

về Sở Y tế để phối hợp giải quyết./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy (để b/c); 

- Các Sở, ngành; 

- Công An tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Dũng 

 

 

 



STT Đơn Vị

Hóa chất 

diệt muỗi 

(lít)

Máy phun 

đeo vai 

ULV

(cái)

Máy hút 

muỗi (cái)

Vợt lăng 

quăng

(cái)

Đèn pin 

(cái)

Chloramin 

B khử 

trùng 

25%(kg)

Đầu phun đa 

năng máy 

phun STIHL 

420

(cái)

Đầu phun 

đa năng 

máy phun 

STIHL430 

(cái)

Xà phòng 

(chai 

500ml)

1 Cù Lao Dung              -                   -                   -            100           100               300                       -                    10               -   

2 Tx. Ngã Năm              -                     3                  2          150           150                  -                         15                    5               -   

3 Tp. Sóc Trăng             48                 -                   -            150           150               200                       -                      5               -   

4 Kế Sách           300                 -                    2             -             200               500                         3                    7            300 

5 Long Phú           150                   5                  2          200           200               300                         5                   -                 -   

6 Mỹ Tú           100                   5                  2          100           100               400                       -                     -                 -   

7 Châu Thành           100                   4                  2          100           100               200                         2                    8               -   

8 Mỹ Xuyên             80                 15                  2          150           150               400                       10                  10               -   

9 Thạnh Trị             60                   5                  4          150           150               200                         5                    5               -   

10 Tx. Vĩnh Châu           510                 -                    3          200           200               200                       20                  30               -   

11 Trần Đề           100                   5                  3          100           100               300                       -                     -                 -   

12
TT. Kiểm soát 

bệnh tật
          552                 -                    6             -               16                  -                         -                      2               -   

Tổng cộng        2.000                 42                28       1.400        1.616            3.000                       60                  82            300 

Phụ lục 1: Nhu cầu hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch

(Đính kèm Kế hoạch số: 26/KH-SYT, ngày 07/4/2023 của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng)



TT Nội dung ĐVT Số lượng

1

1.1 Bơm kim tiêm 0,1 ml:  cái  20.000

1.2 Bơm kim tiêm 0,5 ml:  cái  290.000

1.3 Bơm kim tiêm 1 ml:  cái  18.000

1.4 Bơm kim tiêm 5 ml:  cái  10.000

1.5 Hộp an toàn:  cái  3.700

1.6

Fridge 2L theo dõi nhiệt độ tủ lạnh bảo quản vắc xin tại kho CDC 

(14 cái) và 11 huyện/thị xã thành phố (11 cái, 1 cái/đơn vị): 25 cái 

toàn tỉnh 

 cái  25

Phụ lục 2: Nhu cầu bơm kim tiêm, vật tư tiêm chủng
(Đính kèm Kế hoạch số: 26/KH-SYT, ngày 07/4/2023 của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng)

Mua bơm kim tiêm, vật tư tiêm chủng

(Công văn số 929/VSDTTƯ-TCQG, ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ 

Trung ương về việc bố trí kinh phí mua BKT, hộp an toàn sử dụng trong TCMR từ 

nguồn kinh phí địa phương)
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